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Đặt câu hỏi cho CMA trong phòng chat bất cứ lúc

nào

Viết ghi chú chung trong hội nghị để lưu lại

Tắt mic, trừ lúc thảo luận

Góc phải bên dưới màn

hình

HƯỚNG DẪN CHUNG TRONG LỚP HỌC
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NỘI DUNG
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5 phút với Module 4

Module 5: Xác định và lập hồ sơ các hóa chất ưu tiên

Quy trình quản lý MRSL.RSL

Q&A

Quy trình xử lý sản phẩm vi phạm chất hạn chế
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Tóm tắt Module 4
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Ví dụ Acetone, hóa chất hiện trong khu in, vậy đánh giá mối nguy như thế nào?
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Cấp độ nguy hại
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Nhãn cảnh báo

Mã nguy hại

Cấp độ nguy hại

Mã phòng ngừa



9 Titel der Präsentation 23. April 2024



10 Titel der Präsentation 23. April 2024



11 Titel der Präsentation 23. April 2024

1

2

3

5

4



12 Titel der Präsentation 23. April 2024

Công thức đánh giá

Rủi ro

An toàn, sức khỏe

Mức độ

hậu quả
Khả năng

xảy ra
(Tần suất làm việc x

xác suất xảy ra)



13 Titel der Präsentation 23. April 2024

Module 5: Xác định và lập hồ sơ các hóa

chất ưu tiên
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▪ Hóa chất ưu tiên: Là những hóa chất được cho là có nguy cơ gây hại cho con người hoặc môi trường

đến mức phải thực hiện hành động ưu tiên để giảm việc sử dụng chúng.

▪ Danh mục ưu tiên điển hình: SVHC, CHCC, REACH, ZDHC MRSL, BSSL, Brand RSL
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Mối quan hệ giữa MRSL và RSL
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Tại sao lại có RSL?

RSL

MRSL

INPUT PROCSS OUTPUT
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Mục đích RSL 

hướng đến
2. Đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng

1. Đảm bảo giá trị của thương hiệu, yêu cầu của thị trường

3. Kiểm soát hóa chất nguy hại sử dụng từ nhà sản xuất

Mục đích MRSL 

hướng đến
2. Đảm bảo an toàn cho người sản xuất

1. Đảm bảo sản phẩm đầu ra không vi phạm RSL

3. Kiểm soát hóa chất nguy hại từ nhà cung cấp

Cung cấp hóa chất cho nhà máy, đảm

bảo tuân thủ MRSL của nhà máy

Bán hàng cho Brand hoặc thị trường, đảm bảo

tuân thủ RSL của Brand hoặc luật của thị trường

Nhà máy yêu cầu hóa chất của Supplier 

phải tuân thủ quy định về MRSL
- Brand yêu cầu sản phẩm từ nhà sản xuất

phải đảm bảo tuân thủ RSL

- Thị trường kiểm soát sản phẩm được bán

phải đảm bảo yêu cầu của luật địa phương
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MỐI LIÊN HỆ QUA LẠI GIỮA RSL - MRSL

RSL MRSL

MRSL

RSL
Brand 1 RSL

Brand 2

RSL
Brand 3

1. Nhà máy chỉ có 1 khách hàng hoặc xuất hàng sang 1 thị trường

2. Nhà máy chỉ có nhiều khách hàng hoặc xuất hàng sang nhiều thị trường
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RSL
Brand 1

RSL
Brand 2

RSL
Brand 3

ZDHC MRSL

MRSL
CỦA NHÀ MÁY

ZDHC - MRSL đảm bảo yêu cầu của

hầu hết các RSL từ khách hàng
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QUY TRÌNH QUẢN LÝ MRSL.RSL
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Tài liệu tham khảo: Higg FEM – Chemical Section

1. Đinh nghĩa MRSL.RSL

• Những RSL nhà máy đang tuân thủ

• MRSL của nhà máy là gì?

2. Lưu trình mua hóa chất (có thể tách riêng) – Module 6

3. Quy định quản lý pha trộn, sử dụng hóa chất trong sản xuất

4. Quy định quản lý nghiêm ngặt trong tình huống bắt buộc phải sử dụng hóa chất có

thành phần Hạn chế chưa vượt giới hạn (nếu có)

5. Đào tạo nhận thức về MRSL.RSL

6. Lưu trình xử lý khẩn cấp khi phát hiện sản phẩm vi phạm RSL

7. Biểu mẫu

QUY TRÌNH QUẢN LÝ MRSL.RSL
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Bài tập

Thiết lập mục 5: Đào tạo MRSL.RSL

Yêu cầu:

- Xây dựng nội dung “Đào tạo an toàn MRSL.RSL” trong quy trình

- Chỉ đưa ra các chủ đề chính để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu nhà máy đang phải tuân

thủ

Thời gian: 15 phút

Trình bày: CMA gọi ngẫu nhiên 2-3 nhà máy trình bày (5 phút/nhà máy)
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Đào tạo MRSL.RSL

1. Kế hoạch đào tạo

- Thời gian

- THành phần tham gia: Các cấp quản lý sản xuất, nhân viên phụ trach pha keo, các công

nhân sử dụng hóa chất

- Địa điểm: 

2. Nội dung đào tạo

3. Tần suất đào tạo: 2 lần/năm

4. Trainer: Nội bộ/RSL department

5. 
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Đào tạo MRSL.RSL

1. Kế hoạch đào tạo:

- Thời gian

- Địa điểm

- Thành phần tham gia:

1) Phòng mua hàng (1-2)

2) Phòng tuân thủ

3) Phòng sản xuất (Quản đốc/trưởng phòng/ Đại diện quản lý hóa chất)

4) Kho hóa chất/kho keo

5) QA (phụ trách OQC test, quản chất lượng sản phẩm đầu ra/ Kiểm tra chất lượng

hóa chất đầu vào)

6) ETP Xử lý nước thải (đại diện)/ Kho rác

2. Phương thức đào tạo: 

- Nội bộ (Đủ)

- Trainer: CSR (có kiến thức về MRSL.RSL) → chứng nhận/chứng chỉ

3. Tần suất đào tạo: 1 lần/năm

4. Nội dung bài giảng

5. Bài kiểm tra đánh giá (Sees) (ok)
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Đào tạo nhận thức về MRSL.RSL

- Đối tượng đào tạo: Phòng mua hàng, phòng tuân thủ (HSE), 

phòng sản xuất, phòng chất lượng, Hệ thống Xử lý nước thải

- Tài liệu đào tạo

- Tần suất đào tạo

- Thời lượng đào tạo, đánh giá đào tạo

- Giảng viên

Gợi ý
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Bài tập

Tình huống: 

Một nhà máy in nhãn, họ sử dụng mực in để in lên logo của sản phẩm. 

Trong khi đánh giá 1 loại mực in mới, người phụ trách phát hiện ra là, nồng độ mực in màu cam 

có hàm lượng chất Phthalates (DEHP) là 2000 mg/kg, đối chiếu với danh mục chất cấm RSL của

khách hàng, chất này chỉ cho phép dưới ngưỡng là 1000 mg/kg. 

Ngay lập tức người phụ trách cho ngưng sử dụng loại mực mầu cam này để

Câu hỏi thảo luận: 

1. Nhà máy có được sử dụng loại mực in này vào sản xuất không? Vì sao?

2. …
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Bài tập

Tình huống: 

Một nhà máy in nhãn, họ sử dụng mực in để in lên logo của sản phẩm. 

Trong khi đánh giá 1 loại mực in mới, người phụ trách phát hiện ra là, nồng độ mực in màu cam 

có hàm lượng chất Phthalates (DEHP) là 2000 mg/kg, đối chiếu với danh mục chất cấm RSL của

khách hàng, chất này chỉ cho phép dưới ngưỡng là 1000 mg/kg. 

Ngay lập tức người phụ trách cho ngưng sử dụng loại mực mầu cam này để

Câu hỏi thảo luận: 

1. Nhà máy có được sử dụng loại mực in này vào sản xuất không? Vì sao?

2. Trong những trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa chất có thành phần chất hạn chế, 

nhà máy cần xử lý như thế nào để đảm bảo luôn tuân thủ quy định RSL trên sản

phẩm?
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Bước 1: Công bố với các bộ phận liên quan về thông tin Hóa chất có thành phần chất hạn chế

Bước 2: Thiết lập quy trình quản lý nghiêm ngặt đối với riêng hóa chất này

- Bảo quản

- Lấy mẫu

- Công thức pha chế

- Thực hiện pha chế, sử dụng tại khu vực sản xuất

- Thu gom rác và nước thải (nếu có)

- Quy trình kiểm tra nội bộ và đánh giá định kỳ

Bước 3: Thực hiện “Quy trình quản lý nghiêm ngặt” đối với riêng hóa chất

Bước 4: Kiểm tra và đánh giá định kỳ “Quy trình quản lý nghiêm ngặt” đối với riêng hóa chất này để

cải thiện những điểm chưa hợp lý

Bước 5: lưu hồ sơ để truy xuất nguồn gốc

Gợi ý
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Xử lý sản phẩm vi phạm quy định chất

hạn chế
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Bài tập
Tình huống: Khách hàng thông báo trong lô hàng 10,000 sản phẩm

đã nhận, phát hiện ra 01 sản phẩm có kết quả test xuất hiện chỉ tiêu

vượt quá giới hạn trong danh mục RSL của nhãn hàng

Yêu cầu:

1. Xác định các bước xử lý (Thảo luận trực tiếp)

2. Lập quy trình/lưu trình xử lý trong trường hợp test fail RSL (Không quá 10 bước)

Thời gian: 15 phút

Nộp bài: trực tiếp trên Atingi, mỗi nhà máy 1 lưu trình

Trình bày: CMA gọi ngẫu nhiên 2-3 nhà máy trình bày (5 phút/nhà máy)
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Gợi ý

VIẾT CORRECTIVE ACTION

Step 1

Step 2

Step 3

Step 6

Step 5

Step 7

TẠM DỪNG QUÁ TRÌNH SẢN 

XUẤT LIÊN QUAN ĐẾN SẢN 

PHẦM BỊ LỖI

HỌP BÀN VÀ THỐNG NHẤT 

NGUYÊN NHÂN 

ĐIỀU TRA NGUYÊN NHÂN 

(HÓA CHẤT, NGUYÊN VẬT 

LIỆU …) 

THU HỒI TOÀN BỘ CÁC 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN 

ĐẾN NGUYÊN NHÂN LỖI

TIÊU HỦY HOẶC LOẠI BỎ 

CÁC LÔ HÀNG ĐÃ THU 

HỒI

TIẾN HÀNH LÀM BÁO CÁO 

LÃNH ĐẠO

Step 8Step 4
KIỂM TRA KHẲNG ĐỊNH (TEST 

LẠI CÁC MẪU SẢN PHẨM 

CÙNG NGUYÊN NHÂN)
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THÔNG TIN BUỔI HỌC TIẾP THEO

III

II

I Hợp lý hóa các hoạt động thu mua hóa chất

Quy trình mua hàng

Đánh giá nhà cung cấp hóa chất
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